
STT Họ Tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi Bằng Đại học Bằng Thạc sĩ Ngoại ngữ
KQ xét 

hồ sơ
Điều kiện kèm theo

1 Lăng Cảnh Phú 07/6/1966 Cần Thơ Bảo vệ thực vật Trồng trọt, 1988, Trường Đại 

học Cần Thơ

Khoa học nông nghiệp, 2004, 

Trường Đại học Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT, 25.02.2016 Đạt BSKT sau khi trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Quế Phương X 17/11/1978 An Giang Bảo vệ thực vật Trồng trọt, 2003, Trường Đại 

học Cần Thơ

Trồng trọt, 2007, Trường Đại 

học Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT, 19.5.2016 Đạt BSKT sau khi trúng tuyển

3 Nguyễn Quốc Thái 22/8/1981 Khánh Hòa Bảo vệ thực vật Trồng trọt, 2004, Trường Đại 

học Cần Thơ

Bảo vệ thực vật, 2010, Trường 

Đại học Cần Thơ

B1, Trường ĐH Đà Nẵng, 

22.3.2016

Đạt

4 Nguyễn Thị Cẩm Loan X 07/7/1984 Vĩnh Long Bệnh lý học và chữa bệnh vật 

nuôi

Chăn nuôi - thú y, 2007, 

Trường Đại học Cần Thơ

Thú y, 2011, Trường Đại học 

Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT (Đơn xác 

nhận 5.5 điểm)

Đạt

5 Lê Công Triều 27/3/1983 Sóc Trăng Chăn nuôi Chăn nuôi - thú y, 2005, 

Trường Đại học Cần Thơ

Chăn nuôi, 2011, Trường Đại 

học Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT, 19.5.2016 Đạt

6 Nguyễn Huy Tưởng X 21/6/1985 Vĩnh Long Chăn nuôi Chăn nuôi thú y, 2008, Trường 

Đại học Cần Thơ

Chăn nuôi, 2011, Trường Đại 

học Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT, (Đơn xác 

nhận 4.5 điểm)

Đạt

7 Nguyễn Thị Thanh Giang X 10/11/1984 Thanh Hóa Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học, 2006, ĐH 

An Giang

Sinh học thực nghiệm (hướng 

Sinh lý động vật), 2010, ĐH 

KHTN TP HCM

B2, ĐHCT, 19/5/2016 Đạt BSKT sau khi trúng tuyển

8 Lê Thị Ngọc Hân X 16/6/1976 Bạc Liêu Công nghệ sinh học Công nghệ chế biến, 2000, ĐH 

Thủy sản Nha Trang

Công nghệ sinh học, 2010, ĐH 

Cần Thơ

B1, ĐHCT, 25/01/2016 Đạt

9 Bằng Hồng Lam X 09/11/1984 An Giang Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học, 2006, ĐH 

An Giang

Công nghệ sinh học, 2011, ĐH 

Cần Thơ

B1, ĐHCT, 25/01/2016 Đạt

10 Nguyễn Quốc Nam 21/12/1980 Cần Thơ Công nghệ sinh học Sư phạm Sinh, 2002, ĐH Cần 

Thơ

Sinh thái học, 2009, ĐH Cần 

Thơ

B1, ĐHCT, 09/9/2015 Đạt BSKT sau khi trúng tuyển

11 Lê Thị Xã X 17/10/1982 Long An Công nghệ sinh học Sư phạm sinh vật, 2006, ĐH 

Cần Thơ

Công nghệ sinh học, 2010, ĐH 

Cần Thơ

IELTS, IDP, 07/3/2015 Đạt

12 Trần Xuân Hiển X 17/4/1974 An Giang Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm, 1997, 

ĐH Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm, 2010, 

ĐH Cần Thơ

B1, ĐH Ngân hàng, 21/4/2016 Đạt

13 Huỳnh Phước Hải 20/12/1985 An Giang Hệ thống thông tin Tin học, 2007, ĐH An Giang Hệ thống thông tin, 2014, ĐH 

Cần Thơ

B2, ĐHCT, 09/9/2015 Đạt

14 Võ Phước Hưng 13/5/1973 Trà Vinh Hệ thống thông tin Tin học, 1996, ĐH Cần Thơ Khoa học máy tính, 2011, ĐH 

Feng Chia Đài Loan

ThS Đài Loan Đạt

15 Nguyễn Huy Tài 26/8/1965 Quảng Nam Khoa học cây trồng Trồng trọt, 1990, Trường Đại 

học Cần Thơ

Nông nghiệp, 2001, Trường 

Đại học Nông nghiệp Na-Uy

Tốt nghiệp Đại học Nông 

nghiệp Na-Uy

Đạt

16 Lê Nguyễn Lan Thanh X 05/8/1981 Vĩnh Long Khoa học cây trồng Nông học, 2004, Trường Đại 

học Cần Thơ

Bảo vệ thực vật, 2012, Trường 

Đại học Cần Thơ

Nợ Ngoại ngữ đến 18/8/2016 

(B1, Trường ĐH Trà Vinh)

Đạt BSKT sau khi trúng tuyển

17 Trần Huỳnh Khanh 1983 An Giang Khoa học đất Quản lý đất đai, 2006, ĐH Cần 

Thơ

Khoa học đất, 2010, ĐH Cần 

Thơ

B1, ĐHCT, 18/3/2015 Đạt

18 Lê Ngọc Danh 08/12/1986 Khánh Hòa Kinh tế nông nghiệp Nuôi trồng thủy sản, 2009, 

Trường Đại học Cần Thơ

Quản trị kinh doanh, 2015, 

Trường Đại học Nha Trang

Nợ chứng chỉ AVB1, Thi 

Trường ĐHCT 31.7.2016

Đạt BSKT sau khi trúng tuyển

19 Nguyễn Văn Tạc 15/10/1972 Long An Kinh tế nông nghiệp Kế toán, 1994, Trường ĐH 

Kinh tế TPHCM

Kinh tế nông nghiệp, 2015, 

Trường Đại học Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT, Giấy 

Chứng nhận TT 25.7.2016

Đạt

20 Nguyễn Xuân Thịnh X 10/6/1983 An Giang Môi trường đất và nước XD dân dụng - công nghiệp, 

2006, Trường Đại học Cửu 

Long

Quản lý đô thị, 2013, Học viện 

công nghệ Châu Á (AIT)

Tốt nghiệp Thạc sĩ học viện CN 

Châu Á AIT

Đồng ý cho báo cáo trước 

Tiểu ban chuyên môn

21 Hồng Mộng Huyền X 05/7/1989 Cà Mau Nuôi trồng thủy sản Bệnh học thủy sản, 2011, 

Trường Đại học Cần Thơ

Nuôi trồng thủy sản, 2015, 

Trường Đại học Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT, 30/9/2014 Đạt

22 Võ Hoàng Liêm Đức Tâm 28/01/1989 Đồng Tháp Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản, 2013, 

Trường Đại học Cần Thơ

Nuôi trồng thủy sản, 2016, 

Trường Đại học Cần Thơ

B1, Trường ĐHCT, 09.10.2015 Đạt
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23 Nguyễn Thị Phương Đài X 01/12/1979 Khánh Hòa Quản lý đất đai Quản lý đất đai, 2003, Trường 

ĐH Nông Lâm TPHCM

Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái 

tạo TNTN, 2008, Trường ĐH 

Khoa học xã hội và nhân văn 

TPHCM

B1, Trường ĐH Sư Phạm 

TPHCM, Giấy Chứng nhận TT 

09.6.2016

Đạt BSKT sau khi trúng tuyển

24 Lưu Thị Thái Tâm X 08/7/1977 An Giang Quản trị kinh doanh Ngoại thương, 1999, Trường 

Đại học Cần Thơ

Quản trị kinh doanh, 2007, 

Trường ĐH Kinh tế TPHCM

B1, Trường ĐHCT, 25.01.2016 Đạt

25 Nguyễn Vương 21/10/1982 Kiên Giang Quản trị kinh doanh Tin học quản lý, 2004, Trường 

ĐH Kinh tế TPHCM

Quản trị kinh doanh, 2012, 

Trường Đại học Nha Trang

B1, Trường Đại học Nha Trang, 

19.8.2015

Đạt

Danh sách có 25 ứng viên.


